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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế phường Trường Thi
2. Địa chỉ: Tổ dân phố Thành Lợi 5, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ ngày, các ngày 
trong tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh[2] 

Vị trí chuyên 
môn [3]

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 

cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
khác (nếu có)[4]

Ghi chú[5]

4.1. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRƯỜNG THI    

1
Nguyễn Văn 
Triều

006971/NĐ-CCHN cấp 
ngày 18/12/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Bác sỹ y khoa- 
Giám đốc 
Trạm y tế

Không

 

2 Lê Văn Hoan
004754/NĐ-CCHN cấp 

ngày 08/09/2015

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa thông thường tại trạm 

y tế xã, phường

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Y sỹ trung cấp Không
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3 Vũ Thị Lan
004757/NĐ-CCHN cấp 

ngày 08/09/2015

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa thông thường tại trạm 

y tế xã, phường

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Y sỹ trung cấp Không

 

4 Vũ Viết Tình
004756/NB-CCHN cấp 

ngày 08/09/2015
Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Y sỹ trung cấp Không

 

5 Đỗ Thị Duyên
  001363/NB-GPHN 
cấp ngày 05/02/2026

Điều dưỡng

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Điều dưỡng Không

 

6 Văn Thị Tâm
006689/NĐ-CCHN cấp 

ngày 02/07/2020

Thực hiện kỹ thuật của Hộ 
sinh Cao đẳng theo Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Hộ sinh cao 
đẳng

Không

 

7 Vũ Thị Nga
00558/NĐ-GPHN cấp 

ngày 02/10/2024
Điều dưỡng

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

 Điều dưỡng Không

 

8
Phan Thị 
Thanh Nga

2990/CCHN-D-SYT-
NĐ cấp ngày 
09/06/2025

Quầy thuốc, tủ thuốc Trạm 
y tế xã

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Dược sĩ cao 
đẳng

Không

 
9 Bùi Thị 007953/NĐ-CCHN cấp Phát hiện và xử trí các bệnh 7h00-17h00 các Bác sỹ Y học Không Chuyển từ 
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Phương ngày 20/12/2022 thông thường, xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp 
cứu tại cộng đồng

ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

dự phòng TTYT Vụ 
Bản về Trạm 
y tế phường 
Trường Thi 
theo QĐ số 
2689/QĐ-
SNV

10
Trần Hoài 
Nam

001788/NB-GPHN cấp 
ngày 22/04/2026

Đa khoa

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Y sỹ Không

Nhân viên 
hợp đồng từ 
ngày 
12/04/2026 
theo HĐ số 
04/2026/HĐ
LĐ ngày 
09/04/2026

11
Vũ Thị Thu 
Thủy

031987/HNO-CCHN 
cấp ngày 30/12/2021

Thực hiện theo qui định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT 
ngày 07/10/2015

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Điều dưỡng 
viên

Không

Nhân viên 
hợp đồng từ 
ngày 
01/06/2026 
theo HĐ số 
05/2026/HĐ
LĐ ngày 
01/06/2026

4.2. Điểm trạm 01 thuộc Trạm Y tế phường Trường Thi     

1
Phạm Cẩm 
Hằng

004692/NĐ- CCHN 
cấp ngày 15/09/2015

Thực hiện các kỹ thuật của 
Điều dưỡng đại học

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Đại học Điều 
Dưỡng 

Không
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2
Nguyễn Thị 
Thu Lan

004627/NĐ-CCHN cấp 
ngày 14/09/2015

Thực hiện các kỹ thuật về 
sản, phụ khoa của điều 

dưỡng đại học

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Điều dưỡng đại 
học chuyên 

ngành Phụ sản
Không

 

3
Nguyễn Thị 
Trang

007426/NĐ-CCHN cấp 
ngày 08/12/2021

Tham gia sơ cấp cứu ban 
đầu, khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Y sỹ đa khoa Không

 

4
Phùng Thị 
Diệu Linh

2426/CCHN-D-SYT-
NĐ cấp ngày 
27/03/2024

Quầy thuốc, tủ thuốc Trạm 
y tế xã

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Dược sĩ cao 
đẳng

Không

 
4.3. Điểm trạm 02 thuộc Trạm Y tế phường Trường Thi     

1 Bùi Huy Phú
007782/NĐ-CCHN cấp 

ngày 26/09/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 7/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Đại học Điều 
Dưỡng 

Không

 

2
Trần Thị 
Thuỳ

007995/NĐ-CCHN cấp 
ngày 10/01/2023

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 7/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, chức 
danh nghề nghiệp điều 

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Cao đẳng điều 
dưỡng

Không
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dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

3
Phạm Thị 
Kim Dung

00559/NĐ-GPHN cấp 
ngày 02/10/2024

Đa khoa

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Y sỹ Không

 

4
Trần Thị 
Duyên

0002027/HB-CCHN 
cấp ngày 29/07/2015

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại trạm y tế xã

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Bác sỹ Không

 

5
Bùi Văn 
Thắng

2094/CCHN-D-SYT-
NĐ cấp ngày 
18/05/2023

Tủ thuốc Trạm y tế xã

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Dược sỹ trung 
cấp

Không

 
4.4. Điểm trạm 03 thuộc Trạm Y tế phường Trường Thi     

1 Trần Thị Hời
005975/NĐ-CCHN cấp 

ngày 07/11/2018

Thực hiện kỹ thuật của điều 
dưỡng đại học theo quy 
định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Đại học Điều 
Dưỡng 

Không

 

2
Nguyễn Thị 
Thanh Thuỷ

002958/NĐ-CCHN cấp 
ngày 07/04/2014

Khám chữa bệnh đa khoa 
thông thường tại trạm y tế 
xã (Phường )

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 

Y sỹ trung cấp Không

 



7
tham gia thường 
trực

3
Phạm Đức 
Thịnh

003226/NĐ-CCHN cấp 
ngày 16/10/2014

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa thông thường tại trạm 
y tế xã, Phường 

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Y sỹ trung cấp Không

 

4
Nguyễn Thị 
Hiến

008663/NĐ-CCHN cấp 
ngày 05/01/2024

Thực hiện kỹ thuật của Hộ 
sinh Cao đẳng được quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 hoặc văn 
bản thay thế khác.

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Hộ sinh cao 
đẳng

Không

 

5 Vũ Thu Thủy
2482/CCHN-D-SYT-

NĐ cấp ngày 
07/05/2024

Quầy thuốc, tủ thuốc Trạm 
y tế xã

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Dược sĩ cao 
đẳng

Không

 
4.5. Điểm trạm 04 thuộc Trạm Y tế phường Trường Thi     

1
Phạm Thị 
Thuỷ

003622/NĐ-CCHN cấp 
ngày 18/06/2015

Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng đại học

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Điều dưỡng đại 
học

Không

 

2
Đặng Văn 
Điện

003621/NĐ-CCHN cấp 
ngày 18/06/2015

Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng đại học

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Điều dưỡng đại 
học

Không
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3
Trần Văn 
Điển

002967/NĐ-CCHN cấp 
ngày 07/04/2014

Khám chữa bệnh đa khoa 
thông thường tại Trạm y tế 

xã ( phường).

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Y sỹ trung cấp Không

 

4
Trần Thị Thu 
Hiền

002307/NĐ-CCHN cấp 
ngày 06/12/2013

Thực hiện kỹ thuật của hộ 
sinh trung cấp

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Hộ sinh trung 
cấp

Không

 

5
Nguyễn Thị 
Kim Cúc

2047/CCHN-D-SYT-
NĐ cấp ngày 
14/04/2023

Quầy thuốc, tủ thuốc Trạm 
y tế xã

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Dược sĩ cao 
đẳng

Không

 
4.6. Điểm trạm 05 thuộc Trạm Y tế phường Trường Thi     

1 Trần Thị Đào
007164/NĐ-CCHN cấp 

ngày 09/07/2021

Thực hiện kỹ thuật của điều 
dưỡng đại học theo quy 
định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Điều dưỡng đại 
học

Không

 

2
Hoàng Thị 
Tuyết

0001417/GL-CCHN 
cấp ngày 04/04/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Y sỹ đa khoa Không

 

3
Ngô Thị 
Hường

004385/NĐ-CCHN cấp 
ngày 09/09/2015

Thực hiện các kỹ thuật của 
hộ sinh trung cấp

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Hộ sinh trung 
cấp

Không
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4
Phan Thị 
Thanh Nga

2065/CCHN-D-SYT-
NĐ cấp ngày 
28/04/2023

Quầy thuốc, tủ thuốc Trạm 
y tế xã

7h00-17h00 các 
ngày trong tuần từ 
thứ 2 đến thứ 6 và 
tham gia thường 
trực

Dược sĩ cao 
đẳng

Không

 

Trường Thi, ngày  31 tháng 07 năm 2026
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

                                                                                                                                              Nguyễn Văn Triều
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